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            An Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2024
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 

	STT
	Tên gọi
	Địa chỉ trụ sở
	Giấy ĐKHĐ
	TRƯỞNG PCC/VPCC
	CCV Hợp danh
	Điện thoại
	GHI CHÚ

	01
	Phòng

công chứng số 1
	Số 8/18, đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	
	Lý Đăng Nghĩa


	Nguyễn Thị Huệ
	02963853799; 0908010507
ldnghia@angiang.gov.vn
	

	02
	Phòng

công chứng số 2
	Số 72, đường Thượng Đăng Lễ, khóm 5, phường A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	
	Quách Bảo Châu
	
	02963867277; 0939294129
qbchau@angiang.gov.vn
	

	03
	Văn phòng công chứng Võ Duy Thế
	Số 39, đường Quang Trung, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	Số 01/TP-ĐKHĐ ngày 29/6/2020
	Võ Duy Thế
	Trần Thành Thật
	0913.686569
vpccvoduythe@gmail.com 
	

	04
	Văn phòng công chứng Lục Văn Tiến
	Số 232B, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
	Số 02/TP-ĐKHĐ ngày 11/10/2019
	Lục Văn Tiến


	
	02963.586.789; 0988233566
vpccphutan@gmail.com
	

	05
	Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ
	Số 552, đường Thủ Khoa Huân, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	Số 03/TP-ĐKHĐ ngày 12/12/2016
	Nguyễn Công Trứ


	Châu Minh Quang
	02963.566.655; 0913.715.222
congtru_vpcccq@yahoo.com.vn; congtruvpcccq@gmail.com  
	

	06
	Văn phòng công chứng Cao Duy Khang
	Số 16A, đường  Lý Nhân Tông, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Số 04/TP-ĐKHĐ ngày 04/01/2017
	Cao Duy Khang

	Tăng Hồng Phúc
	0918.808.816; 02966267107; Khang: 0906702000
vpccthuongxuyen@gmail.com
	

	07
	Văn phòng công chứng Lê Hùng Liệt 

	Đường Võ Văn Kiệt, khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Số 05/TP-ĐKHĐ ngày 31/7/2020
	Lê Hùng Liệt

	Phan Hữu Thành
Đoàn Như Quyền
	02966.533.333

vpcchungliet@gmail.com
	

	08
	Văn phòng công chứng  Phạm Thị Thùy Trang
	Số 40 tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Số 06/TP-ĐKHĐ ngày 06/01/2017
	Phạm Thị Thùy Trang

	Lý Thanh Dũng
	02963.611.389; 0913.694508
congchungangiang@gmail.com
	(VPCC Lý Thanh Dũng cũ)

	09
	Văn phòng công chứng Phan Văn Tỷ
	Số 23, đường Trần Hưng Đạo, khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
	Số 07/TP-ĐKHĐ ngày 05/11/2019
	Phan Văn Tỷ


	Phan Thị Mỹ Linh
	02963.596.979
0949.878.248

0919.541.777
congchungtanchauag@gmail.com
	

	10
	Văn phòng công chứng Long Xuyên
	Số 306, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Số 08/TP-ĐKHĐ ngày 17/01/2017
	Dương Bá Lộc


	Phạm Thị Tuyết Mai
	0919.955.669

vpcclx@gmail.com
	

	11
	Văn phòng công chứng

Lê Trung Hậu
	Tổ 14, đường Hữu Nghị, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên - An Giang
	Số 15/TP-ĐKHĐ Ngày 31/8/2017
	Lê Trung Hậu

	Phạm Thị Hoa
	02963.751829; 0907067082
vpcctinhbien@gmail.com.vn
	

	12
	Văn phòng công chứng Lê Anh Thư 

	Số 366, tổ 17, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú - An Giang
	Số 12/TP-ĐKHĐ ngày 04/4/2017
	Lê Anh Thư


	Phạm Thị Kim Hường

	02966.555.678-0913.826.600
vpccapag@gmail.com
	

	13
	Văn phòng công chứng

Tri Tôn
	Số 07 đường Lê Thánh Tôn, khóm 2, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	Số 13/TP-ĐKHĐ ngày 14/6/2017
	Đỗ Kiến Trúc

	Nguyễn Hồng Mước
	02963.773454-02963.773464
tuthanhtnh@gmail.com
	

	14
	Văn phòng công chứng

Huỳnh Minh Hoàng
	Số 68C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Số 14/TP-ĐKHĐ

Ngày 24/4/2020
	Huỳnh Minh Hoàng
	Đỗ Thụy Bảo Ngọc

	02963.951.688
0918.026636

vpccnhutquang@gmail.com
	

	15
	Văn phòng công chứng

Huỳnh Vĩnh Khang
	Số 04 đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	Số 10/TP-ĐKHĐ

ngày 25/12/2017
	Huỳnh Vĩnh Khang

	Nguyễn Quốc Huy

	0917.287964 02963.712.808
khangvinhhuynh79@gmail.com
	

	16
	Văn phòng công chứng

Huỳnh Gia
	Số 123 Nguyễn Thái Học, tổ 18, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Số 11/TP-ĐKHĐ

Ngày 26/7/2023
	Huỳnh Gia

	Huỳnh Chánh Huy
Nguyễn Thị Việt Huỳnh


	02963.930.000; 0913826688
congchunghoanggia@gmail.com
	(VPCC Hoàng Gia cũ)

	17
	Văn phòng công chứng

Cao Thị Hồng Cúc
	Số 25, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
	Số 09/TP-ĐKHĐ

ngày 03/02/2017
	Cao Thị Hồng Cúc

	Bùi Văn Biết
	02963941886
vpccml.angiang@gmail.com
	

	18
	Văn phòng công chứng Nguyễn Thúc Tân
	Số 538 Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang


	Số 18/TP-ĐKHĐ ngày 31/8/2016
	Nguyễn Thúc Tân

	Hoàng Thị Hương
	02963.479.099; 0907.476.462
vpccnguyenthuctan@gmail.com
	

	19
	Văn phòng công chứng Lâm Ngọc Hên
	Số 190 đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	Số 19/TP-ĐKHĐ ngày 31/8/2016
	Lâm Ngọc Hên
	Nguyễn Ngọc Nhiều

	02963.874.824
vanphongcongchungmaiphuong@gmail.com
	(VPCC Huỳnh Thuý Phượng cũ)



	20
	Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Quốc
	Khóm Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Số 20/TP-ĐKHĐ ngày 12/12/2016
	Nguyễn Thành Quốc


	Dương Thanh Sang
	02963.836 378; 0918.287555
vpccntquoc@gmail.com
	

	21
	Văn phòng công chứng Ngô Chiến
	Số 377, tổ 6, khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
	Số 21/TP-ĐKHĐ ngày 06/9/2016
	Ngô Chiến


	Cao Thị Hồng Hạnh
	02963.536.979; 0949587838
vpccnc.tc@gmail.com


	

	22
	Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Nào
	Số 216, đường Tôn Đức Thắng, ấp 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Số 22/TP-ĐKHĐ ngày 21/9/2016
	Huỳnh Thị Nào


	Hà Đức Tiến

	02963.588.839
vpcchuynhthinao@gmail.com
	

	23
	Văn phòng công chứng Trần Minh Tiên
	Đường Trần Phú, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	Số 24/TP-ĐKHĐ-CC ngày 07/8/2023
	Trần Minh Tiên
	Nguyễn Minh Khoa
	02966.290.999
0915.686765

0989.369000
vpcongchungtranminhtien@gmail.com
	


II. DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 

	Họ tên người tập sự
	Năm sinh
	Giới tính
	Nơi cư trú
	Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng/Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (1)
	Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào Sổ
	Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự
	Họ tên, số thẻ của công chứng viên hướng dẫn tập sự
	Những thay đổi trong quá trình tập sự 
	Kết quả tập sự 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyễn Hoàng Khoa Nam
	1995
	X
	
	Tổ 6, khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Số:6549/2023/CC Cấp ngày 20/4//2023
	06/12/2023
	VPCC Nguyễn Thúc Tân
	Nguyễn Thúc Tân;
Thẻ CCV số: 07/CCV cấp ngày 30/8/2016
	
	

	Võ Việt Quốc
	1987
	X
	
	ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Số:3549/2021/CC Cấp ngày 21/5/2021
	21/12/2023
	VPCC Lục Văn Tiến
	Lục Văn Tiến;

Thẻ CCV số: 05/CCV cấp ngày 06/4/2021
	
	

	Tống Thị Mỹ Trâm
	1987
	
	X
	ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Số:6574/2023/CC Cấp ngày 20/4/2023
	27/12/2023
	VPCC Lê Hùng Liệt
	Lê Hùng Liệt;

Thẻ CCV số: 12/CCV cấp ngày 31/7/2020
	
	

	Trịnh Kim Phương
	1983
	
	X
	Đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	Số:7267/2023/CC Cấp ngày 16/11/2023
	29/12/2023
	VPCC Tri Tôn
	Đỗ Kiến Trúc;

Thẻ CCV số: 1545/TP-CC cấp ngày 06/10/2014
	
	

	Trần Văn Bắc
	1989
	X
	
	089089002450
	Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng
Số:7234/2023/CC Cấp ngày 16/11/2023
	08/01/2024
	VPCC Lâm Ngọc Hên
	Lâm Ngọc Hên;
Thẻ CCV số: 06/CCV cấp ngày 22/7/2022
	
	

	Lương Nhã Uyên
	1989
	
	X
	089189024913
	Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng
Số:8203/2024/CC Cấp ngày 12/3/2024
	09/4/2024
	VPCC Huỳnh Thị Nào
	Huỳnh Thị Nào; 

Thẻ CCV số: 20/CCV cấp ngày 21/9/2016
	
	

	Phạm Thị Thanh Trúc
	1998
	
	X
	089198011451
	Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng
Số:8194/2024/CC Cấp ngày 12/3/2024
	09/4/2024
	VPCC Cao Thị Hồng Cúc
	Cao Thị Hồng Cúc; 

Thẻ CCV số: 31/CCV cấp ngày 01/11/2017
	
	

	Kiều Ngọc Yến
	2000
	
	X
	089300000226
	Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng
Số:8220/2024/CC Cấp ngày 12/3/2024
	12/4/2024
	VPCC Võ Duy Thế
	Võ Duy Thế; 

Thẻ CCV số: 38/CCV cấp ngày 30/6/2015
	
	

	Nguyễn Thị Út Đẹp
	1999
	
	X 
	089199016806
	Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng
Số:7988/2024/CC Cấp ngày 12/3/2024
	24/5/2024
	VPCC Phan Văn Tỷ
	Phan Văn Tỷ;

Thẻ CCV số: 38/CCV cấp ngày 29/4/2020
	
	

	Cao Thanh Sơn
	1963
	X
	
	042063008620
	Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề công chứng
Số:19718/2019/BDNV Cấp ngày 08/01/2020
	02/8/2024
	Phòng Công chứng số 1
	Lý Đăng Nghĩa;

Thẻ CCV số: 92/TP-CC cấp ngày 09/11/2010
	
	

	Đỗ Hoàng Trí
	1989
	X
	
	092089012028
	Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng
Số:3371/2021/CC Cấp ngày 26/01/2021
	01/10/2024
	VPCC Trần Minh Tiên
	Nguyễn Minh Khoa;

Thẻ CCV số: 20/CCV cấp ngày 07/8/2023
	
	


Mẫu số 03 - BTTP








